
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 958/BVĐKCL-HCQT 

V/v mời khảo sát và chào giá 

thu mua vật tư thu hồi. 

Cai Lậy, ngày 13 tháng 5 năm 2026 

Kính gửi: Các Cơ sở/ Hộ kinh doanh. 

 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu bán các loại Vật tư thu hồi 

như sau: 

STT Tên vật tư thu hồi ĐVT 
Đơn giá 

(đồng/kg) 
Ghi chú 

1  
(Đính kèm Danh 

mục vật tư thu hồi) 
Kg 

 Số lượng tính theo 

thực tế khi thu mua 

- Nếu Quý Cơ sở/ Hộ kinh doanh có thu mua vật tư thu hồi (cụ thể chất liệu 

vật tư thu hồi như sau: Sắt phế liệu, nhựa tái chế, inox phế liệu,…) đề nghị Quý 

Cơ sở/ Hộ kinh doanh có thu mua các phế liệu trên đến khảo sát và gửi Bảng 

Chào giá thu mua vật tư thu hồi với chất liệu thu mua theo đơn giá: đồng/kg; số 

lượng được tính theo số lượng thực tế thu mua (bao gồm chi phí thu mua tại kho 

Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy, chi phí vận chuyển) theo Mẫu chào giá thu mua 

- Mẫu chào giá thu mua như sau: 

 

Tên Cơ sở/ Hộ kinh doanh:… 

Số điện thoại: ………… 

BẢNG CHÀO GIÁ THU MUA (Vật tư thu hồi) 

 Đvt: đồng  

STT 
Tên vật tư/ 

phế liệu 

Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Ghi chú 

1 Sắt phế liệu Kg   

2 Nhựa tái chế Kg   

3 Inox phế liệu Kg   

4 ……..    

     

Cơ sở chúng tôi cam kết thực hiện theo yêu cầu của Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy. 

(Đơn giá đã bao gồm chi phí thu mua, chi phí vận chuyển) 

 ….., ngày…tháng…năm…  

     Người chào giá 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 
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- Lưu ý:  

+ Sắt phế liệu là các vật tư thu hồi được làm bằng sắt. 

+ Inox phế liệu là các vật tư thu hồi được làm bằng inox. 

+ Nhựa phế liệu là các vật tư thu hồi được làm bằng nhựa…. 

- Bảng chào giá thu mua được để trong phong bì niêm phong và đóng dấu 

giáp lai.  

- Ngoài bìa thư ghi rõ: “Chào giá thu mua vật tư thu hồi”.  

- Nơi nhận: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 

(Địa chỉ: số 398, đường Quốc lộ 1, Khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng 

Tháp, số điện thoại: 0898 000 275).  

- Thời hạn nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến ngày 20/5/2026. (Các 

Bảng chào giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét và sẽ 

hoàn trả về Cơ sở/ Hộ kinh doanh).  

- Điều kiện tham gia báo giá: có giấy phép kinh doanh còn thời hạn.  

Rất mong sự hợp tác của Quý Cơ sở/ Hộ kinh doanh./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Giám đốc (để biết); 

- Phòng CNTT (để đăng tin); 

- Lưu: VT, HCQT (Nhân). 

Q. GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC VẬT TƯ THU HỒI 

(Kèm theo Công văn số 958/BVĐKCL-HCQT ngày 13/5/2026) 

STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Bộ intercome bộ 1 
  

2 Photocell bộ 1 
  

3 Shoe cửa tầng và cabin cái 16 
  

4 Píttong cái 1 
  

5 Bạc bộ 3 
  

6 Đầu dò monitor sản khoa Toitu cái 1 
  

7 Ổ cứng máy vi tính cái 4 
  

8 Chíp CPU cho Main G41 cái 1 
  

9 Main máy vi tính G41 cái 4 
  

10 Nguồn máy vi tính (nguồn nhỏ) cái 1 
  

11 Nguồn vi tính VSP (nguồn lớn) cái 3 
  

12 Ổ cứng HDD cái 1 
  

13 Quạt CPU cái 1 
  

14 Đầu in nhiệt cái 1 
  

15 Két nước làm mát động cơ cái 1 
  

16 Bơm nước làm mát động cơ cái 1 
  

17 Dây cua ro động cơ sợi 1 
  

18 Mâm ép cái 1 
  

19 Bố ambraya bộ 1 
  

20 Bạc đạn bitth cái 1 
  

21 Bạc đạn đầu cơ cái 1 
  

22 Bạc đạn trước SKF cái 2 
  

23 Khởi động từ (Contactor 50A) cái 1 
  

24 Van điện từ (Van solenoid) cái 2 
  

25 Van gạt tay cái 1 
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STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

26 Bộ vỏ nhựa máy điện tim bộ 1 
  

27 Thanh chắn xe đẩy bệnh nhân nằm cái 12 
  

28 Đầu in nhiệt cái 1 
  

29 Board chính (máy truyền dịch) cái 1 
  

30 
Bộ phận gia nhiệt dụng cụ đốt que 

cấy điện 
cái 3 

  

31 Mobin đánh lửa cái 1 
  

32 Bugi cái 4 
  

33 Rotuyn cân bằng cái 2 
  

34 Rotuyn trụ cái 2 
  

35 Bộ ly hộp bộ 1 
  

36 Bạc đạn bite cái 1 
  

37 Cần gạt nước cặp 1 
  

38 D-Link 16 port cái 1 
  

39 Nguồn máy vi tính (nguồn nhỏ) cái 1 
  

40 Nguồn vi tính VSP (nguồn lớn) cái 1 
  

41 Ổ cứng HDD cái 1 
  

42 Nguồn vi tính VSP (nguồn lớn) cái 2 
  

43 Nhong máy in HP 402d/402dn cái 1 
  

44 Ổ cứng Hitachi 250 GB cái 1 
  

45 Đầu phát tia X cái 1 
  

46 Điện trở 220V/12KW cái 2 
  

47 Van điện từ 220V, ren 21 cái 3 
  

48 Khay giấy HP 402D cái 1 
  

49 Động cơ trục X cái 1 
  

50 Cụm điện trở máy sấy Unimac cái 5 
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STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

51 
Khay đảo giấy máy in HP 

402d/402dn 
cái 1 

  

52 Nhong máy in HP 402d/4025dn cái 1 
  

53 Phốt rích bộ 16 
  

54 Ron quy lát cái 1 
  

55 Ron các te nhớt động cơ cái 1 
  

56 Con đội suppap cái 5 
  

57 Suppap cái 1 
  

58 Rotuyn lái trong cái 2 
  

59 Rotuyn lái ngoài cái 2 
  

60 Chữ A trên cái 2 
  

61 Rotuyn thanh giằng cái 2 
  

62 Rotuyn trụ dưới cái 2 
  

63 Rotuyn lái trong cái 2 
  

64 Rotuyn lái ngoài cái 2 
  

65 Bố thắng trước bộ 1 
  

66 Nhún trước cây 2 
  

67 Pittong bộ 4 
  

68 Xéc măng bộ 1 
  

69 Miễng tay dên bộ 1 
  

70 Miễng cốt máy bộ 1 
  

71 Ron nắp cò sợi 1 
  

72 Ron quy lát cái 1 
  

73 Két nước cái 1 
  

74 Bơm nước cái 1 
  

75 Ron cacte nhớt động cơ cái 1 
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STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

76 Nhông cam cái 1 
  

77 Tăng xích cam cái 1 
  

78 Pate đỡ xích cam cái 2 
  

79 Xích cam chai 1 
  

80 Xích bơm nhớt cái 1 
  

81 Pate đỡ xích bơm nước cái 2 
  

82 Dây cua ro máy sợi 1 
  

83 
Phốt máy, cốt máy, cánh quạt của 

đầu bơm PCCC 
bộ 1 

  

84 Dây loa bình chữa cháy sọi 6 
  

85 Đầu bình chữa cháy cái 15 
  

86 Ti bình chữa cháy cái 42 
  

87 Động cơ máy nén khí cái 1 
  

88 Cụm sấy máy in canon 2900 cái 2 
  

89 Chíp mực in màu Epson L1210 cái 1 
  

90 Scan máy in Canon 2900 cái 1 
  

91 Mobin đánh lửa cái 4 
  

92 Bố thắng sau bộ 1 
  

93 Đĩa thắng sau tài cái 1 
  

94 Ổ cứng SSD colorful 512GB cái 2 
  

95 Hub Tp-Link 8 port 1GB cái 1 
  

96 Nguồn máy vi tính FPT cái 1 
  

97 Cụm sấy máy in Canon 2900 cái 1 
  

98 Hộp quang máy in canon 2900 cái 1 
  

99 
Thiết bị chuyển mạch 16 cổng (Tp-

link TL-SG1016D) 
cái 1 

  

100 Buly đở phụ 5 rãnh cái 1 
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STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

101 Shoe cửa tầng và cabin cái 20 
  

102 Patercom liên lạc bộ 1 
  

103 Quạt giải nhiệt cái 2 
  

104 
Cầu dao MCCB 3 pha 1000A-

65KA 
cái 1 

  

105 
Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO 

27KV-200A 
cái 3 

  

106 
Bộ vỏ nhựa cho máy điện tim 

ECG-1250K 
cái 1 

  

107 Pit tong bộ 4 
  

108 Xéc Măng bộ 1 
  

109 Phốt rích bộ 16 
  

110 Miễn tay dên bộ 1 
  

111 Miễn cốt máy bộ 1 
  

112 Ron nấp cò sợi 1 
  

113 Ron quy lát cái 1 
  

114 Ron đế cac te nhớt động cơ cái 1 
  

115 Ron cac te nhớt động cơ cái 1 
  

116 Phốt đầu cốt máy cái 1 
  

117 Bơm xăng cái 1 
  

118 Luppe xăng cái 1 
  

119 Chữ thập tay lái cái 2 
  

120 Bố thắng trước bộ 1 
  

121 Rulo ép 1102 cái 2 
  

122 Main máy tính G41 cái 1 
  

123 CPU intel E7500 cái 1 
  

124 Cụm sấy Canon 2900 cái 2 
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STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

125 Bao lụa Canon 6230 cái 1 
  

126 Bo nguồn DC controler hp 402 cái 1 
  

127 Bộ nguồn cấp chuyển mạch bộ 1 
  

128 Đầu dò SPO2 cái 2 
  

129 
Màn cân bằng áp lực dùng cho 

máy chạy thận nhân tạo Dialog 
cái 2 

  

130 
Bảng điều khiển (bo) của máy sấy 

CN unimc 
bộ 1 

  

131 Dàn lạnh trước cái 1 
  

132 Van tiết lưu cái 1 
  

133 Motor quạt làm mát dàn nóng cái 1 
  

134 Gạt nước kính cặp 1 
  

135 Két nước cái 1 
  

136 Còi điện cặp 1 
  

137 Bạc đạn dẫn hướng dây cua ro máy cái 1 
  

138 Bạc đạn tăng đưa dây cua ro máy cái 1 
  

139 Tăng đưa dây cua ro máy cái 1 
  

140 Bạc đạn dẫn hướng dây cua ro máy cái 2 
  

141 LCD máy chiếu Panasonic VX600 tấm 3 
  

142 Bóng đèn Xenon 300W cái 1 
  

143 
Cảm biến đếm giọt sử dụng cho 

máy truyền dịch Terumo 
cái 7 

  

144 Bàn phím điều khiển cái 1 
  

145 Cable Vga cái 2 
  

146 Bao lụa cái 1 
  

147 Rulo ép CF226A cái 1 
  

148 Đèn ưu tiên cái 1 
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STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

149 Còi ưu tiên cái 1 
  

150 Motor trục Z cái 1 
  

151 Cảm biến mực nước cái 1 
  

152 Ổ cứng HDD Hitachi 320GB cái 1 
  

153 Ổ cứng HDD Seagate 250GB cái 1 
  

154 Nguồn vi tính FPT cái 1 
  

155 Switch HRUI 8 ports cái 1 
  

156 Chuột logitech cái 3 
  

157 Bao lụa HP 402d cái 1 
  

158 Bao lụa Canon 6230 cái 1 
  

159 Cụm sấy máy in HP 404d cái 1 
  

160 Hộp Scan máy in Canon 6230 cái 1 
  

161 Đồng hồ nước cái 1 
  

162 Đầu dò 3SC-RS cái 1 
  

163 Nhún trước cặp 1 
  

164 Bánh bèo trước cục 2 
  

165 Cao su càng A trước cục nhỏ cục 2 
  

166 Cao su càng A trước cục lớn cục 2 
  

167 Rotuyn trụ dưới cái 2 
  

168 Nhún sau cặp 1 
  

169 Rotuyn thanh giằng sau cái 2 
  

170 Mâm ép cái 1 
  

171 Bố ambraya cái 1 
  

172 Bạc đạn bitte cái 1 
  

173 Heo con ambraya cái 1 
  

174 Ống gió bô e cái 2 
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STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

175 Bố thắng trước bộ 1 
  

176 Bố thắng sau bộ 1 
  

177 Rotuyn lái trong cái 2 
  

178 Dàn lạnh trước cái 1 
  

179 Van tiết lưu cái 1 
  

180 Lóc lạnh cái 1 
  

181 Lọc ga chai 1 
  

182 Motor quạt dàn nóng sau cái 1 
  

183 Rulo ép 1102 cái 1 
  

184 Sensor máy in HP M404DN cái 1 
  

185 Cụm sấy máy in HP M404DN cái 1 
  

186 Hub Tp-Link 8 port 1 GB cái 1 
  

187 Cụm sấy máy in canon 2900 cái 1 
  

188 Nhong máy in canon 2900 cái 1 
  

189 
Main H110 (bo mạch chủ máy vi 

tính H110) 
cái 1 

  

190 Bo ECU máy in canon 2900 cái 1 
  

191 Cụm sấy máy in HP 402 D cái 2 
  

192 Chuột Logitech cái 4 
  

193 
Bộ hộp đen 20814594 máy phát 

đện 350KVA 
bộ 1 

  

194 
Bảng điều khiển DSE 7320 của 

máy phát điện 350 KVA 
cái 1 

  

195 
Thanh phát nhiệt HEATER 240 

V/2X900W 
cái 1 

  

196 Ru lô cái 2 
  

197 Bao lụa cái 2 
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STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

198 Bóng phát tia X cái 1 
  

199 Chuột máy tính cái 3 
  

200 Nguồn máy vi tính cái 2 
  

201 Ổ cứng máy vi tính cái 3 
  

202 Main máy vi tính cái 2 
  

203 Ram máy vi tính cái 1 
  

204 Ram máy vi tính cái 1 
  

205 Chíp CPU máy vi tính cái 1 
  

206 Motor kéo giấy máy in HP 402 cái 2 
  

207 Khay giấy máy in HP 404 cái 1 
  

208 Bao lụa máy in cái 4 
  

209 Motor quạt dàn lạnh trước cái 1 
  

210 Rotuyn lái trong cái 2 
  

211 Rotuyn lái ngoài cái 2 
  

212 Rotuyn trụ cái 2 
  

213 Dàn nóng cái 1 
  

214 Bộ Intercon bộ 1 
  

215 Bộ biến tần bộ 1 
  

216 Cáp tải mét 200 
  

217 Ty cáp máy kéo bộ 10 
  

218 Bạc đạn trục vít, hộp số cái 3 
  

219 Bạc đạn trục puly chính cái 2 
  

220 Shoe cửa tầng cái 20 
  

221 Shoe cửa cabin cái 4 
  

222 Swich hành trình của cabin cái 4 
  

223 Thước lái cây 1 
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STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

224 Bơm trợ lực lái cái 1 
  

225 CPU máy tính bộ 1 
  

226 
Bóng đèn Halogen cho buồng đếm 

mẫu 
cái 1 

  

227 Board mạch điều khiển cái 1 
  

228 Bơm nước thải chiếc 1 
  

229 Thước lái cây 1 
  

230 Xy lanh hút hóa chất chiếc 1 
  

231 
Điện cực xét nghiệm định lượng 

Natri 
cái 1 

 

232 Hub 8 port Tenda cái 1 
  

233 Bao lụa máy in cái 3 
  

234 Bo mạch DC HP 402 cái 1 
  

235 Scan máy in Canon 2900 cái 1 
  

236 Lấy giấy máy in Canon 2900 cái 1 
  

237 Nhong máy in HP402 cái 1 
  

238 Ổ cứng SSD 240GB WD GREEN cái 1 
  

239 Nguồn màn hình LCDLG cái 1 
  

240 Khay giấy máy in HP 404 dn cái 1 
  

241 Nhong máy in Canon 2900 cái 1 
  

242 Cáp điện tim cái 1 
  

243 Điện cực kẹp chi bộ 1 
  

244 Điện cực hút ngực bộ 1 
  

245 Van điều khiển dòng khí oxy cái 2 
  

246 Van điều khiển dòng khí nén cái 1 
  

247 Cảm biến đo dòng khí oxy cái 1 
  

248 Cảm biến đo dòng khí nén cái 2 
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STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

249 Block máy lạnh Panasonic 3 HP cái 1 
  

250 Đầu dò 4C-RS cái 1 
  

251 Đầu ghi hình camera 8 kênh cái 1 
  

252 Ổ cứng cái 1 
  

253 Bộ vệ sinh dây nội soi bộ 1 
  

254 Bao lụa máy in Canon 6230 cái 1 
  

255 Cụm sáy máy in Canon 6230 cái 1 
  

256 Bao lụa máy in Canon 2900 cái 2 
  

257 Adapter máy Scan HP cái 1 
  

258 Main máy tính cái 2 
  

259 Chíp CPU máy vi tính cái 2 
  

260 Bố ambrava cái 1 
  

261 Mâm ép cái 1 
  

262 Bạc đạn đầu cơ cái 1 
  

263 Bơm trợ lực cái 1 
  

264 Mobin đánh lửa cái 1 
  

265 Dây coro máy cái 1 
  

266 Van tuần hoàn khí xã cái 1 
  

267 Hộp mở turbo cái 1 
  

268 Thước lái cây 1 
  

269 Bơm trợ lực cái 1 
  

270 Công tắc áp suấtcủa máy hấp cái 2 
  

271 Motor nén cái 1 
  

272 Đầu đo nhiệt độ cái 1 
  

273 Cánh cửa lò đốt rác cái 1 
  

274 Ống khói lò đốt rác cái 1 
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STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

275 Tháp tán nhiệt cái 1 
  

276 Phểu thu nước cái 1 
  

277 Thùng đựng tro cái 1 
  

278 Lóc lạnh cái 1 
  

279 Óng ga máy lạnh sợi 2 
  

280 Lọc ga máy lạnh cái 1 
  

281 Đĩa thắng trước bên tài cái 1 
  

282 Bố thắng trước bộ 1 
  

283 Piston thắng trước bên tài cái 2 
  

284 Bàn phím máy vi tính cái 5 
  

285 Bo khởi động máy in Canon 6200 cái 1 
  

286 Cụm sấy máy in HP 402 cái 1 
  

287 Khay đảo giấy máy in HP 404 cái 1 
  

288 Khay giấy máy in HP 404 cái 2 
  

289 Khung sườn máy in HP 402 cái 1 
  

290 Main máy tính cái 1 
  

291 Nguồn máy in nhiệt cái 1 
  

292 Motor gạt nước kính cái 1 
  

293 Gạt nước kính cặp 1 
  

294 Chắn bùn bánh xe sau phải cái 1 
  

295 Chắn bùn bánh xe trước trái cái 1 
  

296 Ống dẫn bơm trợ lực lái ống 1 
  

297 Motor quạt dàn lạnh cái 1 
  

298 Bugi cái 4 
  

299 Dàn nóng máy lạnh cái 1 
  

300 Bạc đạn bánh trước bên tài bộ 1 
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STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

301 Công A trên cái 2 
  

302 Rotuyn trụ dưới cái 2 
  

303 Nhún sau cặp 1 
  

304 Cao su công I cục 2 
  

305 Cụm sấy máy in HP 404 cái 1 
  

306 Cụm sấy máy in HP 402 cái 2 
  

307 Bo màn hình máy in HP M404 cái 1 
  

308 Quạt CPU máy tính cái 2 
  

309 Khay giấy máy in HP 402 cái 1 
  

310 Bộ phát tốc bộ 1 
  

311 Puly đỡ phụ cái 1 
  

312 Cáp tải máy kéo phi 12mm mét 0.5 
  

313 Cáp Governor phi 8mm mét 30 
  

314 Bộ truyền cửa tầng bộ 3 
  

315 Bộ truyền cửa Carbin bộ 1 
  

316 Biến tần cửa bộ 1 
  

317 Bộ Intercon bộ 1 
  

318 Màn hình Sing PC H22F75-VAS cái 1 
  

319 Puly cái 1 
  

320 Bugi cái 4 
  

321 Bôm xăng cái 1 
  

322 Bố Ampida cái 1 
  

323 Mâm ép cái 1 
  

324 Bạc đạn pite cái 1 
  

325 Béc phun xăng cái 2 
  

326 Biến tần cái 2 
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STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

327 Vành số 1 cái 1 
  

328 Vành số 2 cái 1 
  

329 Vành số 3 cái 1 
  

330 Vành số 4 cái 1 
  

331 Nhông số 1 cái 1 
  

332 Bộ đồng tốc số 1, số 2 bộ 1 
  

333 Phuộc nhúng sau cái 2 
  

334 Quả đào máy in Canon 2900 cái 1 
  

335 Main máy tính H81 cái 1 
  

336 Lô ép máy in Canon 2900 cái 1 
  

337 Cụm sấy máy in HP 402 cái 1 
  

338 Cụm sấy máy in canon 2900 cái 1 
  

339 Ổ cứng SSD Kingston 240GB cái 1 
  

340 Quạt CPU máy tính cái 1 
  

341 Ruột tu bô cái 1 
  

342 Phốt châu bét cái 4 
  

343 Cụm sấy máy in HP 402 cái 2 
  

 
Tổng cộng: 343 khoản 
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